
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VÂN ĐỒN 

TỈNH QUẢNG NINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số: 11/QĐ-TA Vân Đồn, ngày 25 tháng 10 năm 2023 

  
 

    QUYẾT ĐỊNH  

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: ông Phạm Thanh Hoàng 

2. Thư ký phiên họp: bà Tăng Thị Thủy 

Ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại Toà án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 12/QĐ-TA ngày 17 

tháng 10 năm 2023 đối với: 

Họ và tên: Đinh Hội H; giới tính: nam; sinh ngày 30 tháng 8 năm 2007; số căn 

cước công dân: 022207006524, cấp ngày 15/11/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về 

TTXH; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 10/12; nguyên quán: xã B, 

huyện V, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: tổ 3, khu 3, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng 

Ninh; nghề nghiệp: học sinh; tiền án: không; tiền sự:  ngày 31/8/2023 Chủ tịch UBND 

thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 200/QĐ-XPTT áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thời hạn chấp hành 06 tháng, 

kể từ ngày 31/8/2023; con ông Đinh Văn H1 và bà Phạm Thị H2; có mặt tại phiên 

họp;  

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: ông Phan Thanh Phong, Điều tra viên và ông Hà 

Hải Phong, cán bộ - thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy 

Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (theo công văn số: 2245/CATP -  HS, ngày 

17/10/2023, của Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về việc cử người đại diện 

tham gia phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo 

dưỡng). 

2.  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tham gia 

phiên họp: ông Nguyễn Đức Chính - Kiểm sát viên. 

  3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng: bà Phạm Thị H2 -  sinh năm 1987; địa chỉ: tổ 3, 

khu 3, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

  4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: bà Phạm Thị 

H2 -  sinh năm 1987; địa chỉ: tổ 3, khu 3, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh; có 

mặt. 
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5. Những người khác: không có. 
 

NHẬN THẤY: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị của cơ quan đề nghị thì hành vi vi 

phạm của Đinh Hội H được tóm tắt như sau:  

Đinh Hội H, sinh ngày 30 tháng 8 năm 2007 tại huyện V, tỉnh Quảng Ninh. H 

được bố mẹ nuôi cho ăn học đầy đủ, nhưng do thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, tụ tập 

tiếp xúc với nhóm thanh thiếu niên hư trên địa bàn, nên trong một khoảng thời gian 

ngắn, H liên tiếp thực hiện 02 hành vi vi phạm gây bức xúc cho nhân dân và bị cơ 

quan chức năng lập biên bản xử lý, cụ thể: 

Ngày 03/7/2023, tại khu vực ngã ba chợ Cửa Ông thuộc tổ 57, khu 5A, phường 

Của Ông, thành phố Cẩm Phả Đinh Hội H cùng đồng phạm dùng hung khí gây rối 

trật tự công cộng vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã ra Quyết định khởi tổ vụ án số 

115/QĐ – CQĐT ngày 11/8/2023. Do chưa đủ tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Đinh Hội H. 

Đinh Hội H là người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn theo Quyết định số 200/QĐ-XPTT ngày 31/8/2023 của Chủ tịch 

UBND thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh, thời hạn chấp hành là 06 tháng kể từ ngày 

31/8/2023.  

Ngày 20/9/2023 tại thôn 11, xã H, huyện V, tỉnh Quảng Ninh, Đinh hội H cùng 

đồng phạm đánh gây thương tích cho anh Bùi Hải S (sinh năm 2007, nơi cư trú: thôn 

Đông Thành, xã Đ, huyện V, tỉnh Quảng Ninh) tổn hại 01% sức khỏe. Anh Bùi Hải S 

đã có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Ngày 28/9/2023 Công an huyện V đã 

lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đinh Hội H và đồng phạm về hành vi “Gây 

tổn hại cho sức khỏe người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự” quy 

định tại điểm a, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 

Chính Phủ. 

Ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị tại phiên họp: Công an huyện Vân Đồn 

giữ nguyên quan điểm, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn xem xét quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Đinh Hội H, 

thời hạn là 12 (mươi hai) tháng, tại Trường giáo dưỡng số 2, Cục C-10 – Bộ công 

an, địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Ý kiến của người bị đề nghị: Đinh Hội H thừa nhận hành vi sai phạm, thành 

thật nhận lỗi. Đinh hội H đề nghị Tòa án xem xét áp dụng thời hạn đưa vào trường 

giáo dưỡng với mức thấp nhất để sớm hòa nhập cộng đồng. 

Ý kiến của người đại diện hợp pháp đồng thời là người bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của người bị đề nghị: bà Phạm Thị H2 là mẹ đẻ của Đinh Hội H, bà 

thừa nhận H đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Vân Đồn 

lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với Đinh Hội H 
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bà không có ý kiến gì, nhưng bà đề nghị xem xét giảm một phần thời hạn áp dụng 

biện pháp cho H. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn tại phiên họp: 

việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong quá trình giải quyết việc áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Cơ quan đề nghị đã lập hồ sơ đề nghị 

đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án chấp nhận đề 

nghị của Công an huyện Vân Đồn: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Đinh Hội H với thời hạn từ 12 (mười hai) tháng đến 15 

(mười lăm) tháng, theo quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 

sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

XÉT THẤY:  

[1] Về thủ tục: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Đinh Hội H được lập theo đúng trình tự quy định tại Điều 

99 và Điều 100 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

[2] Về nội dung: Căn cứ hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng đối với Đinh Hội H xét thấy có đủ cơ sở kết luận: 

Người bị đề nghị Đinh Hội H thuộc độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, có nơi 

cư trú ổn định, có đủ năng lực trách nhiệm hành chính, ngày 03/7/2023 đã có hành 

vi cùng đồng phạm dùng hung khí “gây rối trật tự công cộng” vi phạm quy định tại 

khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm 

Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 155/QĐ – CQĐT ngày 11/8/2023 và 

để nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Ngày 

31/8/2023, Đinh Hội H đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo 

Quyết định số 200/QĐ-XPTT của Chủ tịch UBND thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng 

Ninh, chưa chấp hành xong. 

Ngày 20/9/2023, Đinh Hội H cùng đồng phạm gây thương tích cho anh Bùi Hải 

S làm anh Sơn bị tổn hại 01% sức khỏe. Anh Bùi Hải S đã có đơn xin rút yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự. Công an huyện V đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đinh 

Hội H và đồng phạm về hành vi “Gây tổn hại cho sức khỏe người khác nhưng không 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự” quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7, Nghị định 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ. 

Từ những nhận định trên, xét thấy việc áp dụng biện pháp hành chính đưa 

Đinh Hội H vào trường giáo dưỡng là có căn cứ và cần thiết. Việc đưa H vào trường 

giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính đối với những vi phạm của H, biện pháp 

này là để H có thời gian tập trung giáo dục trở thành công dân tốt, có ích cho gia 

đình và xã hội. Do đó, có cơ sở chấp nhận đề nghị của Công an huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh.  

Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng thì thấy: trong quá trình lập hồ sơ và tại 

phiên họp, bản thân Đinh Hội H đã ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan lập hồ sơ, đã 
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tự nguyện, thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân nên cần áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.  

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào: khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 9, Điều 91, khoản 4 Điều 92, Điều 

99, Điều 100, Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 23, Điều 24, Điều 31, 

Điều 32, Điều 33 của Pháp lệnh số: 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về “Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân” và căn cứ Nghị định số: 140/2021/NĐ-

CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Đinh Hội H; sinh ngày 30 tháng 8 năm 2007; nơi cư trú: tổ 3, khu 3, thị trấn Cái 

Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 15 (mười lăm) tháng, kể từ 

ngày Đinh Hội H bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng. Nơi chấp hành: Trường 

giáo dưỡng số 02, Cục C10 – Bộ Công an; địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình. 

3. Người bị đề nghị Đinh Hội H, người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị 

bà Phạm Thị H2 có quyền khiếu nại; Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có 

quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa 

án công bố quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị và 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị và kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; 

Trường giáo dưỡng số 02 – Cục C10 Bộ Công an (địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình).  

 
 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Vân Đồn; 

- Công an huyện Vân Đồn; 

- Người bị áp dụng Đinh Hội H; 

- Bà Phạm Thị H2; 

- Trường giáo dưỡng số 02; 

- UBND thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn; 

- Lưu VP; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

      Phạm Thanh Hoàng 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07: 

(1) và (3) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính; cần ghi rõ Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). 

(2) Trường hợp Tòa án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng thì bỏ cụm từ “(không áp dụng)”. 

(4) Ghi địa điểm Tòa án tiến hành mở phiên họp (ví dụ: tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh 

H). 

(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng; các ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, Viện kiểm sát, người bị đề nghị, 

cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị tại phiên họp. 

(6) Đánh giá, phân tích của Thẩm phán về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị; đánh giá về tính 

chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ 

nhận thức của người bị đề nghị áp dụng; về ý kiến của người tham gia phiên họp; lý do, căn cứ 

và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người bị đề nghị. 

(7) Trường hợp Tòa án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng thì có điểm 2 và điểm 5 phần quyết định; trường hợp Tòa án quyết định không áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thì bỏ điểm 2 và điểm 5 phần quyết định. 

(8) Ghi quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo 

quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng 

các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

(9) Ghi tên cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 110 của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

 


